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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Điều lệ Hội 

Ngành nghề Nông nghiệp - Nông thôn tỉnh Sơn La


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 503/TTr-SNV ngày 29 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội Ngành nghề Nông nghiệp - Nông thôn tỉnh Sơn La, gồm 8 Chương và 24 Điều (có Điều lệ kèm theo).


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban chấp hành Hội Ngành nghề Nông nghiệp - Nông thôn tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Các Trung tâm: Lưu trữ; Công báo; Tin học;

- Như Điều 3;       

- Lưu: VT, NC, D20b.                   


	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Chí Thức
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ĐIỀU LỆ

Hội ngành nghề Nông nghiệp - Nông thôn
tỉnh Sơn La khoá II (nhiệm kỳ 2008 - 2012)

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1537/QĐ-UBND 

ngày 08 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)


Chương I
TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Điều 1. Tên gọi

Hội Ngành nghề Nông nghiệp - Nông thôn tỉnh Sơn La. 
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

 Hội là tổ chức nghề nghiệp xã hội, mang tính chất kinh tế - kỹ thuật của quần chúng, hoạt động tự nguyện, đoàn kết, hợp tác giúp nhau làm nòng cốt phát triển kinh tế VAC, nuôi ong mật và làm sinh vật cảnh nhằm cải thiện bữa ăn, đảm bảo dinh dưỡng, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, tiến lên làm giàu.

Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La; là thành viên của Hội Làm vườn, Hội Nuôi ong và Hội Sinh vật cảnh Việt Nam.

Điều 3. Phạm vi hoạt động

Hội có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh và chịu sự quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La về ngành và lĩnh vực hoạt động. 

Trụ sở giao dịch của Hội đặt tại số 80 đường Nguyễn Lương Bằng (Tổ 2 phường Quyết Thắng) Thành phố Sơn La,  tỉnh Sơn La.
Điều 4. Tư cách pháp nhân

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI

Điều 5. Nhiệm vụ

1. Tuyên truyền, giáo dục quan điểm, đường lối của Đảng, Chính sách và  Pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế VAC, nuôi ong mật và làm sinh vật cảnh, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững. Vận động phong trào phát triển kinh tế theo mô hình VAC, nuôi ong mật và làm sinh vật cảnh. Đề nghị với Tỉnh ủy và UBND tỉnh về những chủ trương, chính sách và những biện pháp nhằm khuyến khích kinh tế VAC, nuôi ong mật và làm sinh vật cảnh  trong địa bàn tỉnh phát triển.

2. Xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Động viên tinh thần nhiệt tình, khả năng lao động sáng tạo của hội viên, đoàn kết, hợp tác giúp nhau phát triển kinh tế VAC, nuôi ong mật và làm sinh vật cảnh trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm, phổ biến, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế các loại cây trồng, vật nuôi. Tạo điều kiện để hội viên giúp nhau về vốn, lao động và cơ sở vật chất kỹ thuật, về bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng và phát triển nghề làm vườn, nuôi ong và làm sinh vật cảnh vững mạnh, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của thị trường.

3. Thông tin về thị trường, giá cả và xu thế phát triển thị trường hàng hóa mà Hội đang hoạt động, sản xuất và kinh doanh.

4. Tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, kỹ thuật làm kinh tế VAC, nuôi ong mật và làm sinh vật cảnh, cung cấp các dịch vụ khoa học kỹ thuật, cung cấp giống cây, con và vật tư kỹ thuật khác, chế biến tiêu thụ sản phẩm, xuất bản các ấn phẩm trao đổi kinh nghiệm, phổ biến kỹ thuật và quản lý kinh tế, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp, chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật.

5. Quan hệ hợp tác với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong và ngoài tỉnh, các tổ chức Quốc tế, các cá nhân có liên quan nhằm trao đổi kinh nghiệm, hợp tác kinh doanh, tham quan khảo sát, tranh thủ sự giúp đỡ, hợp tác đưa tiến bộ kỹ thuật vào phát triển kinh tế.

6. Tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

7. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật  có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội Ngành nghề Nông nghiệp - Nông thôn theo quy định của pháp luật.

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 6. Hội viên

Hội viên của Hội gồm: Hội viên chính thức và Hội viên danh dự.
1. Hội viên chính thức: 

Công dân Việt Nam trực tiếp làm kinh tế VAC, nuôi ong mật, làm sinh vật cảnh hoặc công tác liên quan đến nghề vườn, nuôi ong, làm sinh vật cảnh ở nông thôn có điều kiện sau đây được công nhận là hội viên chính thức của Hội:

· Tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện có đơn xin gia nhập Hội;

· Nhiệt tình, có tinh thần hợp tác, tương trợ, yêu thích và giúp đỡ sự nghiệp phát triển kinh tế VAC, nuôi ong mật và làm sinh vật cảnh.
· Đóng tiền gia nhập Hội, hội phí, tham gia sinh hoạt ở một tổ chức cơ sở của Hội.

· Được tổ chức Hội cơ sở kết nạp.
2. Hội viên danh dự:

Những cá nhân là người Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ và ủng hộ về tinh thần và vật chất cho Hội hoạt động và có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế VAC, nuôi ong mật và làm sinh vật cảnh được Hội mời làm hội viên danh dự.

Điều 7. Nhiệm vụ của hội viên

1. Tích cực lao động, sản xuất và công tác, ứng dụng tiến bộ khoa học nhằm phát huy hiệu quả của nghề làm vườn, nuôi ong mật và làm sinh vật cảnh, làm cho nghề làm vườn, nuôi ong mật và làm sinh vật cảnh ngày càng phát triển.  Không ngừng trao đổi nghề nghiệp, nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học kỹ thuật về quản lý kinh tế. Tuyên truyền, vận động, phổ biến kinh nghiệm, giúp đỡ hội viên khác trong Hội..

2. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế gia đình, kinh tế trang trại, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững.

3. Tích cực xây dựng Hội, chấp hành Điều lệ Hội và những chủ trương, Nghị quyết Hội, tham gia đều đặn các kỳ sinh hoạt của Hội. Tham gia tuyên truyền, phát triển hội viên, mở rộng ảnh hưởng uy tín của Hội, vận động quần chúng nhân dân hưởng ứng các hoạt động của Hội.

4. Đóng tiền nhập Hội và hội phí đầy đủ.

Điều 8. Quyền lợi của hội viên
1. Thường xuyên được Hội phổ biến kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức và tay nghề bằng các hình thức:

· Được Hội cung cấp và giới thiệu các tài liệu về sản xuất, quản lý, kỹ thuật, thông tin về thị trường, giá cả và xu thế phát triển thị trường hàng hóa mà tỉnh đang hoặc dự kiến sẽ sản xuất, kinh doanh và các tài liệu khác.

· Được sinh hoạt câu lạc bộ, tham dự các cuộc hội thảo, các lớp tập huấn, các cuộc tham quan trong và ngoài tỉnh do Hội tổ chức.
2. Được Hội giúp đỡ, đỡ đầu trong các công trình nghiên cứu, bảo vệ quyền tác giả đối với các công trình nghiên cứu, các sáng kiến, phát minh, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo quy định của pháp luật.

3. Được Hội giới thiệu với các cơ sở của Hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các địa phương, các tổ chức nước ngoài để hợp đồng sản xuất, cung cấp giống cây, con, tổ chức chế biến tiêu thụ sản phẩm, làm chuyên gia kỹ thuật. Tùy theo điều kiện kinh tế của Hội, được vay vốn quỹ hội và được Hội giúp đỡ khi gia đình có khó khăn về đời sống và sản xuất. Được Hội giới thiệu và giúp đỡ tín dụng vay vốn phát triển sản xuất.

4.  Thảo luận, biểu quyết, chất vấn, phê bình mọi công việc của Hội. Đề cử, ứng cử vào cơ quan lãnh đạo của Hội.

5.  Có quyền ra Hội khi có đơn đề nghị.

Chương IV

TỔ CHỨC CỦA HỘI

Điều 9. Nguyên tắc tổ chức
Hội Ngành nghề Nông nghiệp - Nông thôn tỉnh Sơn La tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản.

Điều 10. Đại hội Hội Ngành nghề nông nghiệp - Nông thôn tỉnh

Đại hội Hội Ngành nghề nông nghiệp - Nông thôn tỉnh là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội.

· Đại biểu dự đại hội gồm các ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Hội và đại biểu do huyện Hội bầu hoặc cử lên.

· Số lượng đại biểu các huyện Hội do Ban chấp hành Tỉnh Hội quy định, nhưng ít nhất phải bằng số đại biểu của huyện tham gia Ủy viên Ban chấp hành tỉnh Hội đương nhiệm.

Đại hội đại biểu có nhiệm vụ:


1. Tổng kết, đánh giá hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện của nhiệm kỳ mới.


2. Thông qua và sửa đổi Điều lệ.

3. Bầu Ban chấp hành và Ban Kiểm tra tỉnh Hội. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra tỉnh hội do Đại hội Quyết định. 

4. Quyết định những vấn đề quan trọng về tôn chỉ mục đích, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội.

Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định. Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tán thành

Đại hội tổ chức 5 năm một lần. Ban chấp hành có thể triệu tập Đại hội sớm hoặc muộn hơn khi có yêu cầu của 2/3 số Ủy viên Ban chấp hành tỉnh Hội.

Điều 11. Ban Chấp hành tỉnh Hội

Ban chấp hành tỉnh Hội có trách nhiệm lãnh đạo Hội giữa hai kỳ Đại hội, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Hội do Đại hội quyết định.

Ban Chấp hành tỉnh Hội họp thường kỳ một năm một lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của 2/3 số ủy viên Ban Chấp hành.

Ban Chấp hành tỉnh Hội có nhiệm vụ:


1. Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội và Điều lệ Hội.


2. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện quy chế, chương trình hoạt động của Hội.


3. Quyết định việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ.


4. Bầu Ban Thường vụ tỉnh Hội, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tỉnh Hội.


5. Bầu bổ sung hoặc miễn nhiệm ủy viên Ban chấp hành tỉnh hội. Số lượng ủy viên được bầu bổ sung trong một nhiệm kỳ không quá 1/3 tổng số ủy viên Ban chấp hành đã được Đại hội bầu ra.

Điều 12. Ban Thường vụ tỉnh Hội

Ban Thường vụ do Ban Chấp hành bầu gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số ủy viên. Số ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định, nhưng không quá 1/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành.

Ban Thường vụ thay mặt Ban Chấp hành điều hành hoạt động của Hội giữa 2 kỳ họp của Ban chấp hành và báo cáo công tác của mình trong các kỳ họp của Ban chấp hành.


Ban Thường vụ cử bộ phận Thường trực gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách công tác của hội để điều hành công việc hàng ngày dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ.

Tùy theo tình hình và yêu cầu công việc, Ban Thường vụ tỉnh Hội lập ra hoặc giải thể các ban chuyên môn, các trung tâm, công ty sản xuất kinh doanh dịch vụ kỹ thuật (gọi chung là tổ chức). Việc thành lập các tổ chức thuộc Hội thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ có nhiệm vụ:

1. Lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành tỉnh Hội giữa 2 kỳ họp của Ban Chấp hành.

2. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo, các Ban chuyên môn, các tổ chức thuộc Hội và Văn phòng Hội.

3. Lập chương trình kế hoạch, báo cáo hoạt động của hội theo quy định của Ban chấp hành tỉnh Hội.

4. Theo dõi hoạt động của các Hội cấp dưới và các tổ chức trực thuộc tỉnh hội.

Ban Thường vụ họp định kỳ sáu tháng một lần. Khi cần thiết theo đề nghị của Chủ tịch, Ban Thường vụ có thể họp bất thường.

Điều 13. Ban Kiểm tra tỉnh Hội

Ban Kiểm tra có Trưởng ban, Phó ban và một số ủy viên.

Ban Kiểm tra có nhiệm vụ:

1. Kiểm tra việc thi hành Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết của cấp trên và của cấp mình.

2. Kiểm tra việc tuân thủ Điều lệ, Quyết định, Quy chế hoạt động, tài chính của Hội. 

Điều 14. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội

Chủ tịch hội chủ trì các cuộc họp của tỉnh Hội và Ban Thường vụ hội, điều hành việc triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành và của Ban Thường vụ tỉnh Hội, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tỉnh Hội.

Các Phó Chủ tịch được Chủ tịch tỉnh Hội phân công lãnh đạo từng lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và Ban chấp hành Hội.
Điều 15. Đại hội Hội Ngành nghề Nông nghiệp - Nông thôn huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn:
Đại hội Hội Ngành nghề Nông nghiệp - Nông thôn huyện, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là Hội Ngành nghề Nông nghiệp - Nông thôn huyện), xã, phường, thị trấn (gọi chung là Hội Ngành nghề Nông nghiệp - Nông thôn xã) được tổ chức 5 năm 1 lần. 

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua, quyết định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới, thông qua Điều lệ Hội, bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, bầu Ban chấp hành. Số lượng ủy viên Ban chấp hành do Đại hội ở mỗi cấp quyết định.

Ban chấp hành Hội ở huyện, xã có thể bầu bổ sung hoặc miễn nhiệm một số ủy viên, số bổ sung trong một nhiệm kỳ không được quá 1/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội bầu ra. Ban Chấp hành có nhiệm vụ thực hiện Điều lệ của Hội, các quyết định của Đại hội và cấp trên, bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra và lãnh đạo mọi mặt công tác của Hội giữa hai nhiệm kỳ.

Ban Thường vụ thay mặt Ban Chấp hành điều hành hoạt động của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành. Ban Thường vụ có thể cử ra bộ phận Thường trực để điều hành công việc hàng ngày của Hội.

Điều 16. Chi hội

Chi hội cơ sở được tổ chức ở tổ, bản, tiểu khu. Chi hội là tổ chức cơ sở của Hội theo chuyên ngành. Cơ sở có từ 5 hội viên trở lên được thành lập chi hội. Hàng năm Hội viên trong chi hội họp tổng kết công tác, bầu Chi hội trưởng, Chi hội phó và Ủy viên thư ký. Chi hội định kỳ hàng tháng sinh hoạt một lần.

Chương V

CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN
Điều 17. Tổ chức thành viên

Những tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan đến nghề làm vườn, nuôi ong và sinh vật cảnh, nếu tự nguyện và có đơn xin gia nhập là đơn vị thành viên của Hội thì Ban Thường vụ Hội xem xét quyết định công nhận.
Điều 18. Quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức thành viên
Được cung cấp thông tin cần thiết về hoạt động của Hội, phối hợp hoặc hợp tác với các đơn vị Hội hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chế biến tiêu thụ sản phẩm, được giao tổ chức thực hiện những dự án kinh tế - xã hội của Hội.

Đơn vị thành viên của Hội có nghĩa vụ hoạt động theo pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và phương hướng chỉ đạo chung của Hội, phát triển hoạt động của mình hướng vào phục vụ tốt phong trào phát triển kinh tế của Hội, đóng góp cho quỹ hoạt động của Hội.

Khi đơn vị thành viên không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình và xét thấy không cần thiết thì Ban Thường vụ quyết định thôi không công nhận là đơn vị thành viên của Hội. Đơn vị thành viên của Hội có thể xin thôi không là đơn vị thành viên của Hội.
Chương VI

QUỸ HỘI, TÀI SẢN, TÀI CHÍNH
Điều 19. Hội phí

Hội viên có nghĩa vụ đóng hội phí, cơ sở hội có trách nhiệm thu hội phí. Mức hội phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp do Trung ương hội quyết định. 

Điều 20. Tài sản của Hội

Tài sản của Hội gồm các động sản (tiền, trái phiếu, cổ phiếu,…) và bất động sản (nhà cửa, đất đai, phương tiện, thiết bị, kho tàng,…) do Hội trực tiếp quản lý. Những tài sản đó được quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Tài chính của Hội

Tài chính của Hội gồm:


1. Tiền thu Hội phí của hội viên.


2. Tiền thu nhập từ các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ của Hội theo quy định của pháp luật.


3. Tiền và vật tư trang thiết bị hỗ trợ để thực hiện các dự án do Nhà nước và các tổ chức tài trợ.


4. Tiền tự nguyện đóng góp và ủng hộ của hội viên và các tổ chức thành viên của Hội.


5. Ngân sách nhà nước hỗ trợ khi thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.


6. Tiền và các tài sản khác do Nhà nước, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và cá nhân ủng hộ, trợ giúp, cho vay.

Chương VII

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 22. Khen thưởng

Các tổ chức của Hội, cán bộ, hội viên có nhiều thành tích trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng Hội sẽ được Hội khen thưởng và được Hội đề nghị các cơ quan Nhà nước các cấp khen thưởng.
Điều 23. Kỷ luật

Các tổ chức của Hội, cán bộ, hội viên nào hoạt động trái với Điều lệ, Nghị quyết của Hội, làm tổn hại đến uy tín, danh dự của Hội, không đóng hội phí sẽ tùy theo mức độ sai phạm mà bị phê bình hoặc xóa tên trong danh sách của Hội.

Các tổ chức của Hội, cán bộ, hội viên làm tổn hại đến tài sản, tài chính của Hội thì tùy theo mức độ vi phạm phải bồi thường thiệt hại, chịu hình thức kỷ luật của Hội hoặc có thể bị đưa ra truy tố trước pháp luật.

Chương VIII

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 24: Điều lệ này gồm 8 Chương, 24 Điều đã được Đại hội Hội Ngành nghề Nông nghiệp - Nông thôn tỉnh Sơn La khoá II, nhiệm kỳ 2008 – 2012 thông qua và có hiệu lực sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phê duyệt.

Chỉ có Đại hội đại biểu Hội Ngành nghề Nông nghiệp – Nông thôn tỉnh mới có quyền sửa đổi, bổ sung, thay đổi Điều lệ./.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Chí Thức
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